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Câu 1. Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không 

A. tách rời nhau.                                        B. tác động nhau.

C. liên quan với nhau.                               D. ảnh hưởng đến nhau.
Câu 2. Quyền của công dân không tách rời

A. trách nhiệm của công dân.                    B. nghĩa vụ của công dân.

C. nhiệm vụ của công dân.                        D. quyền hạn của công dân.

Câu 3. Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc

A. thực hiện trách nhiệm.                           B. thực hiện quyền hạn.

C. thực hiện nghĩa vụ.                                 D. thực hiện nhiệm vụ.

Câu 4.  Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

A. dân tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo.            B. thu nhập, tuổi tác, địa vị.

C. dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo.               D. dân tộc, độ tuổi, giới tính.

Câu 5. Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào

A. khả năng và hoàn cảnh, trách nhiệm của mỗi người.


B. năng lực, điều kiện, nhu cầu của mỗi người.

C. khả năng, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người.


D. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người.

Câu 6. Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu 

A. chuyển công tác khác.                             B. buộc thôi việc.

C. trách nhiệm pháp lí.                                 D. trách nhiệm kỉ luật.

Câu 7. Trong cùng một hoàn cảnh người có chức vụ và người lao động vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ vi phạm như nhau thì người có chức vụ phải chịu trách nhiệm pháp lí

A. nặng hơn người lao động.

B. nhẹ hơn người lao động.
C. có thể khác nhau
Câu 8. Công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau khi trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh có nghĩa là?

A. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm.

C. Công dân không bình đẳng về quyền.

D. Công dân không bình đẳng về nghĩa vụ.

Câu 9. Hiện nay có nhiều công dân nữ đảm nhận nhiều chức vụ, trọng trách quan trọng trong các cơ quan Nhà nước là biểu hiện của quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:
A. Thành phần, địa vị xã hội                         B. Sắc tộc

C. Giới tính                                                    D. Tôn giáo

Câu 10. Nhà nước luôn đảm bảo tỉ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số là để đảm bảo sự bình đẳng giữa

A. các thành phần xã hội

B. các dân tộc 

C. người có địa vị và người không có địa vị.

D. người giàu và người nghèo.

Câu 11. Việc  Tòa  án  xét  xử những vụ án kinh tế ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, có chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về

A. trách nhiệm kinh tế.

B. trách nhiệm pháp lí.

C. quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh. 

D. quyền và nghĩa vụ trước pháp luật.

Câu 12. Đối tượng nào sau đây không phải chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi vi phạm pháp luật?

 A. Người bị tâm thần.                        B. Người sử dụng chất ma túy.

C. Người sử dụng rượu bia.                D. Người có địa vị cao trong xã hội.

Câu 13. Để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp Nhà nước và xã hội đã

A. tạo ra điều kiện vật chất và tinh thần.           B. tạo ra các công trình phúc lợi công cộng.

C. tạo nhiều công ăn việc làm.                           D. giữ gìn các di sản văn hóa các dân tộc.

Câu 14.  Nhà nước ghi nhận công dân bình đẳng trong kinh doanh trong Hiến pháp và các luật có liên quan là thể hiện:

A. Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.

B. Quyền của công dân làm giàu cho bản thân và đất nước.

C. Nghĩa vụ của công dân đối với việc xây dựng quê hương.

D. Công dân thích kinh doanh gì cũng được.

Câu 15. A và B cùng làm việc trong một công ty có cùng mức thu nhập cao. A sống độc thân, B có mẹ già và con nhỏ. A phải  đóng thuế  thu  nhập cao hơn B. Điều này thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ pháp lí phụ thuộc vào

A. điều kiện làm việc cụ thể của A và B.             B. điều kiện hoàn cảnh cụ thể của A và B.

C. độ tuổi của A và B.                                          D . địa vị của A và B.

Câu 16. Bạn A được miễn học phí do có hoàn cảnh khó khăn là biểu hiện của quyền bình đẳng nào dưới đây ?

    A. Quyền và nghĩa vụ .                         B. Trách nhiệm pháp lý .

    C. Quyền và lợi ích.                              D. Nghĩa vụ và trách nhiệm.

Câu 17. Việc Giám đốc công ty X nhận mức án 10 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng là thể hiện bình đẳng về

A. nghĩa vụ pháp lí.                                   B. nghĩa vụ đạo đức.

C. trách nhiệm pháp lí.                              D. trách nhiệm đạo đức.

Câu 18. N 20 tuổi và K 16 tuổi cùng phạm tội cướp giật tài sản. Tòa án xử phạt N tội nặng hơn K. Trường hợp này thể hiện nội dung nào của pháp luật?

A. Nghiêm khắc và đúng đắn.                     B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

C. Công tâm về nghĩa vụ.                            D. Nhân đạo và khoan dung.

Câu 19. Bốn thanh niên H, K, L, N cùng tuổi rủ nhau đánh bài ăn tiền và bị công an bắt. H có người quen làm trong ngành nên được xử phạt nhẹ hơn so với ba bạn kia. Trong trường hợp này công an đã.

A. vi phạm bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.            B. vi phạm quyền công dân.

C. vi phạm đạo đức công dân.                                      D. không vi phạm gì.

Câu 20. Ông D là Giám đốc sở X lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã tham ô 3 tỉ đồng của Nhà nước. Ông D phải chịu hình phạt là 20 năm tù giam và bồi hoàn số tiền trên. Hình phạt này đã thể hiện sự bình đẳng về

A. trách nhiệm pháp lí.                            B. trách nhiệm dân sự.

C. trách nhiệm lỉ luật.                              D. trách nhiệm hành chính.
Câu 21: Trên cơ sở quy định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, đội trật tự của nh phường X - Thành phố VT đã yêu cầu mọi ngựời không được bán hàng trên vỉa hè để đảm bảo văn minh đô thị. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là : 

A. Hình thức cưỡng chế người vi phạm,                B. Công cụ quản lý đô thị hiệu quả. 

C. Phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.           D. Phương tiện để đảm bảo trật tự đường phố. 
Câu 22. Cảnh sát giao thông xử phạt hành chính người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện đặc trưng nào đưới đây của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
           B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
           D. Tính quyền lực, bắt buộc chúng.
Câu 23. Ông M giám đốc công ty X kí hợp đồng lao động dài hạn với anh T. Nhưng sau 1 tháng anh bị đuổi việc không rõ lí do. Quá bức xúc anh T tìm cách trả thù giám đốc M, phát hiện việc làm của chồng mình chị L đã can ngăn nhưng anh T vẫn thuê X đánh trọng thương giám đốc. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm pháp luật?
A. Anh T và X.



B. Ông M, anh T và X.
C. Ông M, anh T, X và chị L.

            D. Ông M và X.
Câu 24. Thấy chị H có hoàn cảnh khó khăn, anh T thường xuyên giúp đỡ. Biết chuyện, chị Ư đã nói xấu chị H và anh T trên trang cá nhân của mình. Anh T đến nhà chị Ư  để nói chuyện thì bị chị Ư tiếp tục xúc phạm nên anh đã nhờ anh K đánh chị Ư bị bầm tím. Sau đó, anh T nhờ bà S đưa chị Ư đến bệnh viện. Hành vi của những ái dưới đây vi phạm pháp luật?
A. Anh T và chị H.


B. Anh T, anh K và chị Ư.
C. Anh T và anh K.

            D. Anh T, bà S và chị Ư.

Câu 25. Lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của bảo vệ, anh X và T đã đột nhập vào kho đựng cổ vật của bảo tàng để lấy cắp nhiều cổ vật có giá trị. Hành vi của anh X không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?.
A. Thi hành pháp luật.


           B. Sử dụng pháp luật,
C. Tuân thủ pháp luật 


           D. Áp dụng pháp luật,
Câu 26. Bà H lấn chiếm vía hè để bán hàng gây cản trở người đi bộ, khi bị nhắc và xử phạt bà đã không chấp hành và có hành vi chống đối làm 1 chiến sĩ công an bị thương nặng . Hành vi của bà H sẽ bị xử phạt vi phạm 

A. dân sự và hành chính.

            B. kỷ luật và hành chính.
C. dân sự và hình sự.



D. hành chính và hình sự.
Câu 27. Mặc dù bị bạn xấu dụ-dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng học sinh N vẫn cương quyết không tham gia cổ vũ đua xe. Học sinh N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật.
                                    B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.                          
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 28. Trên đường chở bạn gái đi chơi bằng xe mô tô, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh B đang đi ngược đường một chiều nên hai bên to tiếng với nhau. Thấy người đi đường dừng lại dùng điện thoại di động quay video, anh K và bạn gái vội vả bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Anh K và anh B.



B. Anh K và bạn gái.
C. Anh K, bạn gái và người quay video
D. Anh B, K và bạn gái .
Câu 29. Năm nay A 15 tuổi lên lớp 10. Để động viên con, bố A đã mua xe máy cúp 50 cho A. Nhưng A đã nói với bố: Con cảm ơn bố, sang năm con sẽ đi học bằng xe này ạ. Bạn A đã thực hiện đúng hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Tuân thủ pháp luật. 


B. Tuân hành pháp luật.
C. Thi hành pháp'luật.


            D. Sử dụng pháp luật.
Câu 30. Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe.Vậy anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật.



B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.



D. Áp dụng pháp luật. 
